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BÁO CÁO
VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO YÊU CẦU TÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; và theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9560/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 10 năm 2019 về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác chuẩn bị, tiến độ kết nối Cổng dịch vụ công thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia như sau:
1. Xây dựng Cổng dịch vụ công thành phố đáp ứng yêu cầu Nghị định 61/2018/NĐ-CP
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống một cửa điện tử và hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018). Đến nay, Cổng dịch vụ công thành phố đã được xây dựng và vận hành thử nghiệm có hiệu quả, ổn định tại một số đơn vị quận huyện, phường xã; sẵn sàng cho công tác kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.
2. Công tác chỉ đạo, điều hành việc kết nối
Ủy ban nhân dân thành phố đã phân công cụ thể 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và phân công các cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện, cụ thể đối với các nội dung sau:
- Chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
- Rà soát, ban hành quy trình nội bộ.
- Kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.
Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và Tổng cục đường bộ trong triển khai các giải pháp để tích hợp, kết nối 03 dịch vụ công của thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia, tham gia nhiều buổi họp trao đổi, thống nhất phương án kết nối chia sẻ dữ liệu, xây dựng giải pháp đồng bộ các dữ liệu với nhau tạo sự thuận tiện cho người dân khi sử dụng dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia cũng như trên Cổng dịch vụ công thành phố Hồ Chí Minh.
3. Kết quả thực hiện
3.1. Rà soát, cập nhật dữ liệu TTHC
- Số lượng TTHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã công bố chuẩn hóa: ban hành 104 Quyết định, công bố 1.797 quy trình thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.480 thủ tục, cấp huyện 202 thủ tục, cấp xã 115 thủ tục.
- Đã thực hiện việc cập nhật dữ liệu TTHC vào cơ sở dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
3.2. Rà soát, ban hành quy trình nội bộ
- Số lượng quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt: 434 quy trình.
- Số lượng quy trình đang hoàn thiện: 614 quy trình.
3.3. Kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia
3.3.1. Về kết nối hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp: Đã hoàn thành.
3.3.2. Về kết nối bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính: Thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác kết nối. Hiện đang chờ đơn vị tư vấn của Chính phủ hướng dẫn, cung cấp tài liệu kỹ thuật để thực hiện kết nối.
3.3.3. Kết nối với hệ thống xác thực Cổng dịch vụ công quốc gia: Đã hoàn thành (sử dụng trực tiếp hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ công quốc gia do hệ thống xác thực của Thành phố (LGSP - Sở Thông tin và Truyền thông) chưa đảm bảo).
3.3.4. Hoàn thành việc tích hợp cung cấp 03 dịch vụ công trực tuyến đưa vào vận hành giai đoạn 1 (tháng 11/2019). Cụ thể như sau:
- Đối với liên thông nhóm thủ tục: đăng ký hộ kinh doanh - đăng ký thuế thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công thành phố thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP) với Cổng dịch công quốc gia.
- Đối với thông báo tổ chức hoạt động khuyến mại: Thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố với thông tin một cửa của Sở Công Thương và đồng bộ trạng thái trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố.
- Đối với cấp đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp: Thực hiện kết nối trực tiếp với trang cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải và đồng bộ bộ trạng thái trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
3.3.5. Bổ sung 39 dịch vụ công tham gia kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia (đính kèm phụ lục):
Thành phố đã bổ sung 29 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có số lượng giao dịch nhiều thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và 10 dịch vụ công do Công an Thành phố tiếp nhận, thực hiện. Đến nay, Thành phố đã hoàn thành khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin tại các đơn vị tham gia kết nối, hoàn thiện quy trình nội bộ, chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật để kết nối, dự kiến đến ngày 06 tháng 12 năm 2019, Thành phố sẵn sàng cho việc kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công bổ sung.
4. Một số nội dung tập trung thực hiện trong thời gian tới
4.1. Từ nay đến ngày chính thức khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (dự kiến ngày 09 tháng 12 năm 2019), thành phố tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ, đơn vị tư vấn để đảm bảo việc kết nối thông suốt, có hiệu quả đối với 42 dịch vụ công giai đoạn 1. Kiến nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi xuyên suốt để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành việc kết nối.
4.2. Đến cuối năm 2020, hoàn thành tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố theo danh mục tại Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố (322/644 dịch vụ công).
5. Đề xuất, kiến nghị
Để thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị một số nội dung sau:
5.1. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp hiện chưa đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chủ trì sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp giấy phép lái xe (và các thủ tục liên quan) để đáp ứng yêu cầu về thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
5.2. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Bộ Công an, Tổng cục thuế hướng dẫn cụ thể giải pháp kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết nối liên thông cấp mã số định danh, mã số thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú đối với nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm, đăng ký thường trú; mã số thuế đối với nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế.
5.3. Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ ngành hiện đang triển khai hoặc đang trong quá trình xây dựng hệ thống phần mềm dùng chung của ngành để hướng dẫn địa phương phương án kết nối Cổng dịch vụ công thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia.
5.4. Văn phòng Chính phủ giao đơn vị tư vấn Tập đoàn bưu chính - Viễn thông VNPT đang xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia khẩn trương hoàn chỉnh các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cung cấp cho thành phố; cử nhân sự hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật kết nối giữa Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố đối với các dịch vụ công, đảm bảo yêu cầu, tiến độ kết nối./.
 
	
Nơi nhận:
- Đ/c Bộ Trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);
- Văn phòng Thành ủy;
- TTUB: CT, PCT/KT;
- VPUB: CVP, PVP/VX;
- KSTTHC, TTTH;
- Lưu: VT, (TTTH/N).
(Kèm Phụ lục danh mục TTHC kết nối)
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Vĩnh Tuyến


 
PHỤ LỤC
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG ĐỂ KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 197/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
	STT
	TÊN DỊCH VỤ CÔNG

	1.
	Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

	2.
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

	3.
	Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

	4.
	Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

	5.
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

	6.
	Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế

	7.
	Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

	8.
	Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

	9.
	Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng

	10.
	Thủ tục đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp

	11.
	Gửi thang lương, bảng lương

	12.
	Khai trình, báo cáo việc sử dụng lao động của doanh nghiệp

	13.
	Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

	14.
	Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

	15.
	Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ - xác minh văn bằng chứng chỉ

	16.
	Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	17.
	Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	18.
	Thủ tục Thông báo tổ chức hoạt động khuyến mại

	19.
	Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

	20.
	Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

	21.
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

	22.
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

	23.
	Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường của Hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi).

	24.
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ

	25.
	Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức (lãnh đạo đơn vị)

	26.
	Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên đối với người quản lý doanh nghiệp (lãnh đạo đơn vị)

	27.
	Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

	28.
	Đăng ký khai sinh

	29.
	Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

	30.
	Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

	31.
	Liên thông đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

	32
	Thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp

	33.
	Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

	34.
	Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân

	35.
	Xác nhận số chứng minh nhân dân khi cấp thẻ căn cước công dân chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

	36.
	Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân

	37.
	Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

	38.
	Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

	39.
	Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

	40.
	Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

	41.
	Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

	42.
	Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện


 
